
 

Giáo trình Đi n t  c  b n/Gi i thi uệ ử ơ ả ớ ệ  
chung

Bài t  T  sách Khoa h c VLOS.ừ ủ ọ

C p nh t 12:40, 17/8/2009, b i ậ ậ ở VLoSer
Jump to: navigation, search

M c l cụ ụ

[gi uấ ]

• 1     Gi i thi u chungớ ệ   
o 1.1     Khái ni m chungệ  
o 1.2     T ng quan v  các h  th ng trang thi t b  đi nổ ề ệ ố ế ị ệ   

tử
• 2     K t lu n ch ngế ậ ươ  
• 3     Tài li u tham kh oệ ả   

o 3.1     B n quy nả ề  

Gi i thi u chung ớ ệ

Khái ni m chungệ

Đ  b t đ u v i khái ni m liên quan t i lĩnh v c đi n t , chúng ta quay l i v i nh ngể ắ ầ ớ ệ ớ ự ệ ử ạ ớ ữ  
khái ni m c  b n c a đi n h c tr c khi đ  c p t i đi n t  và các linh ki n ngệ ơ ả ủ ệ ọ ướ ề ậ ớ ệ ử ệ ứ  
d ng. Đ  ti n cho vi c t ng k t các khái ni m đó, ph n d i s  li t kê m t lo t cácụ ể ệ ệ ổ ế ệ ầ ướ ẽ ệ ộ ạ  
khái ni m c  b n liên quan t i lĩnh v c đi n-đi n t . Chúng bao g m: ệ ơ ả ớ ự ệ ệ ử ồ

Khái ni m dòng đi nệ ệ : M t dòng đi n là dòng chuy n d i có h ng c a các h t mangộ ệ ể ờ ướ ủ ạ  
đi n. Đó chính là dòng chuy n d i c a các electron qua các dây d n và các linh ki nệ ể ờ ủ ẫ ệ  
đi n t . Chúng ta có th  hình dung s  chuy n d i c a các electron này t ng t  quáệ ử ể ự ể ờ ủ ươ ự  
trình ch y c a m t dòng n c thông qua các ng d n n c. N c là quá trình chuy nả ủ ộ ướ ố ẫ ướ ướ ể  
d i c a các phân t  n c trong các ng d n n c d i tác đ ng c a máy b m n cờ ủ ử ướ ố ẫ ướ ướ ộ ủ ơ ướ  
thì dòng đi n chuy n d i trong các dây d n đ c th c hi n d i tác đ ng c a ngu nệ ể ờ ẫ ượ ự ệ ướ ộ ủ ồ  
pin. 

V y ngu n pin tác đ ng nh  th  nào đ  t o ra dòng đi n? Nh  đã bi t các h t đ ngậ ồ ộ ư ế ể ạ ệ ư ế ạ ồ  
d u thì đ y nhau, các h t trái d u thì hút nhau. C  th  các h t mang đi n tích cùngấ ẩ ạ ấ ụ ể ạ ệ  
d ng ho c cùng âm s  đ y nhau còn các h t mang đi n tích trái d u thì h p d n l nươ ặ ẽ ẩ ạ ệ ấ ấ ẫ ẫ  
nhau. Chính nh  lý do đó, m t ngu n pin s  có hai c c. C c âm s  đ y các electron điờ ộ ồ ẽ ự ự ẽ ẩ  
vào trong dây d n và c c d ng s  hút các electron v  phía nó. Do đó, n u t o thànhẫ ự ươ ẽ ề ế ạ  
m t vòng kín, thì các electron s  chuy n d i theo m t h ng xác đ nh và đó chính làộ ẽ ể ờ ộ ướ ị  
dòng đi n. ệ

Dòng đi n này có chi u không đ i nên đ c g i là ệ ề ổ ượ ọ dòng m t chi uộ ề . 
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Trong tr ng h p, hai c c c a ngu n pin tu n t  đ i c c tính t  d ng sang âm và tườ ợ ự ủ ồ ầ ự ổ ự ừ ươ ừ 
âm sang d ng thì lúc này dòng đi n trong dây d n cũng l n l t đ i chi u t ng ngươ ệ ẫ ầ ượ ổ ề ươ ứ  
v i s  đ i c c c a các đi n c c. Dòng đi n này chính là ớ ự ổ ự ủ ệ ự ệ dòng xoay chi uề . 

Khái ni m đi n áp (hay hi u đi n th ):ệ ệ ệ ệ ế  

Đi n áp hay hi u đi n th  là giá tr  chênh l ch đi n th  gi a hai đi m. Cũng t ng tệ ệ ệ ế ị ệ ệ ế ữ ể ươ ự 
nh  dòng đi n, đi n áp có 2 lo i đi n áp m t chi u và đi n áp xoay chi u. Đi n ápư ệ ệ ạ ệ ộ ề ệ ề ệ  
m t chi u là s  chênh l ch đi n th  gi a hai đi m mà t i đó s  chênh l ch đi n thộ ề ự ệ ệ ế ữ ể ạ ự ệ ệ ế 
t o ra các dòng đi n m t chi u. Đi n áp xoay chi u t ng ng v i tr ng h p s  thayạ ệ ộ ề ệ ề ươ ứ ớ ườ ợ ự  
đ i liên t c v  c c tính gi a hai đi m t ng ng và đi u này chính là nguyên nhân t oổ ụ ề ự ữ ể ươ ứ ề ạ  
ra s  thay đ i chi u dòng đi n và chúng ta có dòng đi n xoay chi u. ự ổ ề ệ ệ ề

"Các linh ki n c  b n" ệ ơ ả

Trong các m ch đi n t , các linh ki n c  b n đ c bi t đ n chính là ạ ệ ử ệ ơ ả ượ ế ế đi n trệ ở, t  đi nụ ệ  
và cu n c mộ ả . Đây là 3 linh ki n c  b n ch  y u và không th  thi u trong b t kỳ m tệ ơ ả ủ ế ể ế ấ ộ  
m ch đi n t  nào. M i linh ki n đ u có các đ c tr ng riêng c a nó. Ví d  nh  đi nạ ệ ử ỗ ệ ề ặ ư ủ ụ ư ệ  
tr  là khái ni m v t lý đ c tr ng cho tính ch t c n tr  dòng đi n c a m t v t d nở ệ ậ ặ ư ấ ả ở ệ ủ ộ ậ ẫ  
đi n nên linh ki n đi n tr  trong m ch th ng dùng đ  h n ch  các dòng đi n trongệ ệ ệ ở ạ ườ ể ạ ế ệ  
m ch. Vi c s  d ng đi n tr  trong m ch đi n t  n u đ c dùng đúng cách và đúngạ ệ ử ụ ệ ở ạ ệ ử ế ượ  
các giá tr  đi n tr  thì m ch đi n s  ho t đ ng m t cách t i u, còn ng c l i, n u sị ệ ở ạ ệ ẽ ạ ộ ộ ố ư ượ ạ ế ử 
d ng m t cách tuỳ ti n s  gây ra nh ng sai s  không đáng có trong m t m ch đi n t .ụ ộ ệ ẽ ữ ố ộ ạ ệ ử  
Chính vì th , trong các m ch đi n t , vi c l a ch n giá tr  đi n tr  cũng là m t v n đế ạ ệ ử ệ ự ọ ị ệ ở ộ ấ ề 
c n l u tâm trong quá trình thi t k  m ch. Cũng t ng t  đ i v i các linh ki n tầ ư ế ế ạ ươ ự ố ớ ệ ụ 
đi n và cu n c m. Chi ti t v  cách s  d ng các linh ki n này s  đ c đ  c p chi ti tệ ộ ả ế ề ử ụ ệ ẽ ượ ề ậ ế  
trong ph n sau. ầ

Các đ nh lu t c  b nị ậ ơ ả  

M t trong các đ nh lu t c  b n nh t trong đi n h c đó chính là đ nh lu t Ôm và nóộ ị ậ ơ ả ấ ệ ọ ị ậ  
đ c bi u di n b i công th c U=I.R. trong đó U là hi u đi n th  gi a hai đ u đi n trượ ể ễ ở ứ ệ ệ ế ữ ầ ệ ở 
đo b ng Vôn (ký hi u V), I là c ng đ  dòng đi n đi qua đi n tr  (đo b ng Ampe (kýằ ệ ườ ộ ệ ệ ở ằ  
hi u A) và R là đi n tr  l p trong m ch (đo b ng Ôm, ký hi u Ω). Trong tr ng h pệ ệ ở ắ ạ ằ ệ ườ ợ  
dòng đi n là xoay chi u thì khái ni m đi n tr  đ c g i m t cách t ng quát là t ng trệ ề ệ ệ ở ượ ọ ộ ổ ổ ở 
kháng, trong đó đi n tr  đ c g i là tr  kháng thu n, đi n dung c a t  đi n đ c g iệ ở ượ ọ ở ầ ệ ủ ụ ệ ượ ọ  
là dung kháng và đi n c m c a cu n c m đ c g i là c m kháng. ệ ả ủ ộ ả ượ ọ ả

T ng quan v  các h  th ng trang thi t b  đi n tổ ề ệ ố ế ị ệ ử

Trong ph n này, s  trình bày v  các c u trúc chung c a các h  th ng trang thi t bầ ẽ ề ấ ủ ệ ố ế ị 
đi n t  d i d ng s  đ  kh i đ  r i t  đó, chúng ta có th  dành th i gian đi sâu phânệ ử ướ ạ ơ ồ ố ể ồ ừ ể ờ  
tích thêm v  các kh i ch c năng khác nhau trong m ch đi n t . ề ố ứ ạ ệ ử

Giáo trình Đi n t  c  b n/Các linh ki nệ ử ơ ả ệ  
đi n t  c  b nệ ử ơ ả
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Các linh ki n đi n t  c  b n ệ ệ ử ơ ả

Nh  đã đ  c p trong ph n tr c, các linh ki n đi n t  c  b n trong m t m ch đi n tư ề ậ ầ ướ ệ ệ ử ơ ả ộ ạ ệ ử 
bao g m:ồ đi n trệ ở, t  đi nụ ệ , cu n c mộ ả . Do đây là các linh ki n c  b n nên vi c đ u tiênệ ơ ả ệ ầ  
khi làm quen v i các linh ki n này đó là cách nh n bi t các lo i linh ki n khác nhau,ớ ệ ậ ế ạ ệ  
đ ng th i đ c đ c giá tr  các lo i linh ki n khác nhau. ồ ờ ọ ượ ị ạ ệ

Phân lo i đi n tr  và cách đ c đi n trạ ệ ở ọ ệ ở

Nh  đã đ  c p,nói m t cách nôm na, đi n tr  đ c tr ng cho tính ch t c n tr  dòngư ề ậ ộ ệ ở ặ ư ấ ả ở  
đi n. Chính vì th , khi s  d ng đi n tr  cho m t m ch đi n thì m t ph n năng l ngệ ế ử ụ ệ ở ộ ạ ệ ộ ầ ượ  
đi n s  b  tiêu hao đ  duy trì m c đ  chuy n d i c a dòng đi n. Nói m t cách khác thìệ ẽ ị ể ứ ộ ể ờ ủ ệ ộ  
khi đi n tr  càng l n thì dòng đi n đi qua càng nh  và ng c l i khi đi n tr  nh  thìệ ở ớ ệ ỏ ượ ạ ệ ở ỏ  
dòng đi n d  dàng đ c truy n qua.Khi dòng đi n c ng đ  I ch y qua m t v t cóệ ễ ượ ề ệ ườ ộ ạ ộ ậ  
đi n tr  R, đi n năng đ c chuy n thành nhi t năng v i công su t theo ph ng trìnhệ ở ệ ượ ể ệ ớ ấ ươ  
sau: 

P = I2.R 

trong đó: 

P là công su t, đo theo W ấ

I là c ng đ  dòng đi n, đo b ng A ườ ộ ệ ằ

R là đi n tr , đo theo Ω ệ ở
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Chính vì lý do này, khi phân lo i đi n tr , ng i ta th ng d a vào công su t mà phânạ ệ ở ườ ườ ự ấ  
lo i đi n tr . Và theo cách phân lo i d a trên công su t, thì đi n tr  th ng đ c chiaạ ệ ở ạ ự ấ ệ ở ườ ượ  
làm 3 lo i: ạ

- Đi n tr  công su t nh  ệ ở ấ ỏ

- Đi n tr  công su t trung bình ệ ở ấ

- Đi n tr  công su t l n. ệ ở ấ ớ

Tuy nhiên, do ng d ng th c t  và do c u t o riêng c a các v t ch t t o nên đi n trứ ụ ự ế ấ ạ ủ ậ ấ ạ ệ ở 
nên thông th ng, đi n tr  đ c chia thành 2 lo i: ườ ệ ở ượ ạ

- Đi n tr : là các lo i đi n tr  có công su t trung bình và nh  hay là các đi n tr  chệ ở ạ ệ ở ấ ỏ ệ ở ỉ 
cho phép các dòng đi n nh  đi qua. ệ ỏ

- Đi n tr  công su t: là các đi n tr  dùng trong các m ch đi n t  có dòng đi n l n điệ ở ấ ệ ở ạ ệ ử ệ ớ  
qua hay nói cách khác, các đi n tr  này khi m ch ho t đ ng s  t o ra m t l ng nhi tệ ở ạ ạ ộ ẽ ạ ộ ượ ệ  
năng khá l n. Chính vì th , chúng đ c c u t o nên t  các v t li u ch u nhi t. ớ ế ượ ấ ạ ừ ậ ệ ị ệ

Đ  ti n cho quá trình theo dõi trong tài li u này, các khái ni m đi n tr  và đi n trể ệ ệ ệ ệ ở ệ ở 
công su t đ c s  d ng theo cách phân lo i trên. ấ ượ ử ụ ạ

Cách đ c giá tr  các đi n tr  này thông th ng cũng đ c phân làm 2 cách đ c, tuỳọ ị ệ ở ườ ượ ọ  
theo các ký hi u có trên đi n tr . D i đây là hình v  cách đ c đi n tr  theo v ch màuệ ệ ở ướ ề ọ ệ ở ạ  
trên đi n tr . ệ ở



 

Đ i v i các đi n tr  có giá tr  đ c đ nh nghĩa theo v ch màu thì chúng ta có 3 lo iố ớ ệ ở ị ượ ị ạ ạ  
đi n tr : Đi n tr  4 v ch màu và đi n tr  5 v ch màu và 6 v ch màu. Lo i đi n tr  4ệ ở ệ ở ạ ệ ở ạ ạ ạ ệ ở  
v ch màu và 5 v ch màu đ c ch  ra trên hình v . Khi đ c các giá tr  đi n tr  5 v chạ ạ ượ ỉ ẽ ọ ị ệ ở ạ  
màu và 6 v ch màu thì chúng ta c n ph i đ  ý m t chút vì có s  khác nhau m t chút vạ ầ ả ể ộ ự ộ ề 
các giá tr . Tuy nhiên, cách đ c đi n tr  màu đ u d a trên các giá tr  màu s c đ c ghiị ọ ệ ở ề ự ị ắ ượ  
trên đi n tr  1 cách tu n t : ệ ở ầ ự

Đ i v i đi n tr  4 v ch màuố ớ ệ ở ạ  

- V ch màu th  nh t: Ch  giá tr  hàng ch c trong giá tr  đi n tr  ạ ứ ấ ỉ ị ụ ị ệ ở

- V ch màu th  hai: Ch  giá tr  hàng đ n v  trong giá tr  đi n tr  ạ ứ ỉ ị ơ ị ị ệ ở

- V ch màu th  ba: Ch  h  s  nhân v i giá tr  s  mũ c a 10 dùng nhân v i giá tr  đi nạ ứ ỉ ệ ố ớ ị ố ủ ớ ị ệ  
tr  ở

- V ch màu th  4: Ch  giá tr  sai s  c a đi n tr  ạ ứ ỉ ị ố ủ ệ ở

Đ i v i đi n tr  5 v ch màuố ớ ệ ở ạ  
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- V ch màu th  nh t: Ch  giá tr  hàng trăm trong giá tr  đi n tr  ạ ứ ấ ỉ ị ị ệ ở

- V ch màu th  hai: Ch  giá tr  hàng ch c trong giá tr  đi n tr  ạ ứ ỉ ị ụ ị ệ ở

- V ch màu th  ba: Ch  giá tr  hàng đ n v  trong giá tr  đi n tr  ạ ứ ỉ ị ơ ị ị ệ ở

- V ch màu th  4: Ch  h  s  nhân v i giá tr  s  mũ c a 10 dùng nhân v i giá tr  đi nạ ứ ỉ ệ ố ớ ị ố ủ ớ ị ệ  
tr  ở

- V ch màu th  5: Ch  giá tr  sai s  c a đi n tr  ạ ứ ỉ ị ố ủ ệ ở

Ví d  nh  trên hình v , đi n tr  4 v ch màu  phía trên có giá tr  màu l n l t là: xanhụ ư ẽ ệ ở ạ ở ị ầ ượ  
lá cây/xanh da tr i/vàng/nâu s  cho ta m t giá tr  t ng ng nh  b ng màu l n l t làờ ẽ ộ ị ươ ứ ư ả ầ ượ  
5/6/4/1%. Ghép các giá tr  l n l t ta có 56x10ị ầ ượ 4Ω=560kΩ và sai s  đi n tr  là 1%. ố ệ ở

T ng t  đi n tr  5 v ch màu có các màu l n l t là: Đ /cam/tím/đen/nâu s  t ngươ ự ệ ở ạ ầ ượ ỏ ẽ ươ  
ng v i các giá tr  l n l t là 2/3/7/0/1%. Nh  v y giá tr  đi n tr  chính làứ ớ ị ầ ượ ư ậ ị ệ ở  

237x100=237Ω, sai s  1%. ố

Phân lo i t  đi n và cách đ c t  đi nạ ụ ệ ọ ụ ệ

T  đi n theo đúng tên g i chính là linh ki n có ch c năng tích t  năng l ng đi n, nóiụ ệ ọ ệ ứ ụ ượ ệ  
m t cách nôm na. Chúng th ng đ c dùng k t h p v i các đi n tr  trong các m chộ ườ ượ ế ợ ớ ệ ở ạ  
đ nh th i b i kh  năng tích t  năng l ng đi n trong m t kho ng th i gian nh t đ nh.ị ờ ở ả ụ ượ ệ ộ ả ờ ấ ị  
Đ ng th i t  đi n cũng đ c s  d ng trong các ngu n đi n v i ch c năng làm gi mồ ờ ụ ệ ượ ử ụ ồ ệ ớ ứ ả  
đ  g n sóng c a ngu n trong các ngu n xoay chi u, hay trong các m ch l c b i ch cộ ợ ủ ồ ồ ề ạ ọ ở ứ  
năng c a t  nói m t cách đ n gi n đó là t  ng n m ch (cho dòng đi n đi qua) đ i v iủ ụ ộ ơ ả ụ ắ ạ ệ ố ớ  
dòng đi n xoay chi u và h  m ch đ i v i dòng đi n 1 chi u. ệ ề ở ạ ố ớ ệ ề

Trong m t s  các m ch đi n đ n gi n, đ  đ n gi n hóa trong quá trình tính toán hayộ ố ạ ệ ơ ả ể ơ ả  
thay th  t ng đ ng thì chúng ta th ng thay th  m t t  đi n b ng m t dây d n khiế ươ ươ ườ ế ộ ụ ệ ằ ộ ẫ  
có dòng xoay chi u đi qua hay tháo t  ra kh i m ch khi có dòng m t chi u trong m ch.ề ụ ỏ ạ ộ ề ạ  
Đi u này khá là c n thi t khi th c hi n tính toán hay xác đ nh các s  đ  m ch t ngề ầ ế ự ệ ị ơ ồ ạ ươ  
đ ng cho các m ch đi n t  thông th ng. ươ ạ ệ ử ườ

Hi n nay, trên th  gi i có r t nhi u lo i t  đi n khác nhau nh ng v  c  b n, chúng taệ ế ớ ấ ề ạ ụ ệ ư ề ơ ả  
có th  chia t  đi n thành hai lo i: T  có phân c c (có c c xác đ nh) và t  đi n khôngể ụ ệ ạ ụ ự ự ị ụ ệ  
phân c c (không xác đ nh c c d ng âm c  th ). ự ị ự ươ ụ ể

Đ  đ c tr ng cho kh  năng tích tr  năng l ng đi n c a t  đi n, ng i ta đ a ra kháiể ặ ư ả ữ ượ ệ ủ ụ ệ ườ ư  
ni m là đi n dung c a t  đi n. Đi n dung càng cao thì kh  năng tích tr  năng l ngệ ệ ủ ụ ệ ệ ả ữ ượ  
c a t  đi n càng l n và ng c l i. Giá tr  đi n dung đ c đo b ng đ n v  Farad (kíủ ụ ệ ớ ượ ạ ị ệ ượ ằ ơ ị  
hi u là F). Giá tr  F là r t l n nên thông th ng trong các m ch đi n t , các giá tr  tệ ị ấ ớ ườ ạ ệ ử ị ụ 
ch  đo b ng các giá tr  nh  h n nh  micro fara (μF), nano Fara (nF) hay picro Fara (pF). ỉ ằ ị ỏ ơ ư

1F=106μF=109nF=1012pF 



 
T  hoáụ

Kí hi u t  hoá và hình d ng t  hoáệ ụ ạ ụ

T  hóa là m t lo i t  có phân c c. Chính vì th  khi s  d ng t  hóa yêu c u ng i sụ ộ ạ ụ ự ế ử ụ ụ ầ ườ ử 
d ng ph i c m đúng chân c a t  đi n v i đi n áp cung c p. Thông th ng, các lo iụ ả ắ ủ ụ ệ ớ ệ ấ ườ ạ  
t  hóa th ng có kí hi u chân c  th  cho ng i s  d ng b ng các ký hi u + ho c =ụ ườ ệ ụ ể ườ ử ụ ằ ệ ặ  
t ng ng v i chân t . ươ ứ ớ ụ

Có hai d ng t  hóa thông th ng đó là t  hóa có chân t i hai đ u tr  tròn c a t  (t  cóạ ụ ườ ụ ạ ầ ụ ủ ụ ụ  
ghi 220μF trên hình a) và lo i t  hóa có 2 chân n i ra cùng 1 đ u tr  tròn (t  có ghi giáạ ụ ố ầ ụ ụ  
tr  10μF trên hình a). Đ ng th i trên các t  hóa, ng i ta th ng ghi kèm giá tr  đi n ápị ồ ờ ụ ườ ườ ị ệ  
c c đ i mà t  có th  ch u đ c. N u tr ng h p đi n áp l n h n so v i giá tr  đi n ápự ạ ụ ể ị ượ ế ườ ợ ệ ớ ơ ớ ị ệ  
trên t  thì t  s  b  ph ng ho c n  t  tùy thu c vào giá tr  đi n áp cung c p. Thôngụ ụ ẽ ị ồ ặ ổ ụ ộ ị ệ ấ  
th ng, khi ch n các lo i t  hóa này ng i ta th ng ch n các lo i t  có giá tr  đi nườ ọ ạ ụ ườ ườ ọ ạ ụ ị ệ  
áp l n h n các giá tr  đi n áp đi qua t  đ  đ m b o t  ho t đ ng t t và đ m b o tu iớ ơ ị ệ ụ ể ả ả ụ ạ ộ ố ả ả ổ  
th  c a t  hóa. ọ ủ ụ

T  Tantaliụ

T  Tantaliụ

T  Tantali cũng là lo i t  hóa nh ng có đi n áp th p h n so v i t  hóa. Chúng khá đ tụ ạ ụ ư ệ ấ ơ ớ ụ ắ  
nh ng nh  và chúng đ c dùng khi yêu c u v  t  dung l n nh ng kích th c nh . ư ỏ ượ ầ ề ụ ớ ư ướ ỏ

Các lo i t  Tantali hi n nay th ng ghi rõ trên nó giá tr  t , đi n áp cũng nh  c c c aạ ụ ệ ườ ị ụ ệ ư ự ủ  
t . Các lo i t  Tantali ngày x a s  d ng mã màu đ  phân bi t. Chúng th ng có 3 c tụ ạ ụ ư ử ụ ể ệ ườ ộ  
màu (bi u di n giá tr  t , m t c t bi u di n giá tr  đi n áp) và m t ch m màu đ cể ễ ị ụ ộ ộ ể ễ ị ệ ộ ấ ặ  
tr ng cho s  các s  không sau d u ph y tính theo giá tr  μF. Chúng cũng dùng mã màuư ố ố ấ ẩ ị  
chu n cho vi c đ nh nghĩa các giá tr  nh ng đ i v i các đi m màu thì đi m màu xámẩ ệ ị ị ư ố ớ ể ể  
có nghĩa là giá tr  t  nhân v i 0,01; tr ng nhân 0,1 và đen là nhân 1. C t màu đ nh nghĩaị ụ ớ ắ ộ ị  
giá tr  đi n áp th ng n m  g n chân c a t  và có các giá tr  nh  sau: ị ệ ườ ằ ở ầ ủ ụ ị ư

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/H%C3%ACnh:Tu_hoa_va_ki_hieu.GIF
http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/H%C3%ACnh:Tu_hoa_va_ki_hieu.GIF
http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/H%C3%ACnh:Tants.gif
http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/H%C3%ACnh:Tants.gif


 

T  th ng và kí hi uụ ườ ệ

vàng=6,3V 

Đen= 10V 

Xanh lá cây= 16V 

Xanh da tr i= 20V ờ

Xám= 25V 

Tr ng= 30V ắ

H ng= 35V ồ

T  không phân c cụ ự

T  th ngụ ườ

Các lo i t  nh  th ng không phân c c. Các lo i t  này th ng ch u đ c các đi n ápạ ụ ỏ ườ ự ạ ụ ườ ị ượ ệ  
cao mà thông th ng là kho ng 50V hay 250V. Các lo i t  không phân c c này có r tườ ả ạ ụ ự ấ  
nhi u lo i và có r t nhi u các h  th ng chu n đ c giá tr  khác nhau. ề ạ ấ ề ệ ố ẩ ọ ị

R t nhi u các lo i t  có giá tr  nh  đ c ghi th ng ra ngoài mà không c n có h  sấ ề ạ ụ ị ỏ ượ ẳ ầ ệ ố 
nhân nào, nh ng cũng có các lo i t  có thêm các giá tr  cho h  s  nhân. Ví d  có các tư ạ ụ ị ệ ố ụ ụ 
ghi 0.1 có nghĩa giá tr  c a nó là 0,1μF=100nF hay có các t  ghi là ị ủ ụ 4n7 thì có nghĩa giá 
tr  c a t  đó chính là 4,7nF ị ủ ụ

Các lo i t  có dùng mãạ ụ  
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T  th ngụ ườ

Mã s  th ng đ c dùng cho các lo i t  có giá tr  nh  trong đó các giá tr  đ c đ nhố ườ ượ ạ ụ ị ỏ ị ượ ị  
nghĩa l n l t nh  sau: ầ ượ ư

- Giá tr  th  1 là s  hàng ch c ị ứ ố ụ

- Giá tr  th  2 là s  hàng đ n v  ị ứ ố ơ ị

- Giá tr  th  3 là s  s  không n i ti p theo giá tr  c a s  đã t o t  giá tr  1 và 2.Giá trị ứ ố ố ố ế ị ủ ố ạ ừ ị ị 
c a t  đ c đ c theo chu n là giá tr  picro Fara (pF) ủ ụ ượ ọ ẩ ị

- Ch  s  đi kèm sau cùng đó là ch  giá tr  sai s  c a t . ữ ố ỉ ị ố ủ ụ

Ví d : t  ghi giá tr  102 thì có nghĩa là 10 và thêm 2 s  0 đ ng sau =1000pF = 1nF chụ ụ ị ố ằ ứ 
không ph i 102pF ả

Ho c ví d  t  272J thì có nghĩa là 2700pF=2,7nF và sai s  là 5% ặ ụ ụ ố

T  có dùng mã màuụ  

T  dùng mã màuụ

S  d ng ch  y u trên các t  lo i polyester trong r t nhi u năm. Hi n nay các lo i tử ụ ủ ế ụ ạ ấ ề ệ ạ ụ 
này đã không còn bán trên th  tr ng n a nh ng chúng v n t n t i trong khá nhi u cácị ườ ữ ư ẫ ồ ạ ề  
m ch đi n t  cũ. Màu đ c đ nh nghĩa cũng t ng t  nh  đ i v i màu trên đi n tr . 3ạ ệ ử ượ ị ươ ự ư ố ớ ệ ở  
màu trên cùng l n l t ch  giá tr  t  tính theo pF, màu th  4 là ch  dung sai và màu thầ ượ ỉ ị ụ ứ ỉ ứ 
5 ch  ra giá tr  đi n áp. ỉ ị ệ

Ví d  t  có màu nâu/đen/cam có nghĩa là 10000pF= 10nF= 0.01uF. ụ ụ

Chú ý r ng ko có kho ng tr ng nào gi a các màu nên th c t  khi có 2 màu c nh nhauằ ả ố ữ ự ế ạ  
gi ng nhau thì nó t o ra m t m ng màu r ng. Ví d  D i đ  r ng/vàng= 220nF=0.22uFố ạ ộ ả ộ ụ ả ỏ ộ  

T  Polyesterụ  
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Ngày nay, lo i t  này cũng hi m khi đ c s  d ng. Giá tr  c a các lo i t  này th ngạ ụ ế ượ ử ụ ị ủ ạ ụ ườ  
đ c in ngay trên t  theo giá tr  pF. T  này có m t nh c đi m là d  b  h ng do nhi tượ ụ ị ụ ộ ượ ể ễ ị ỏ ệ  
hàn nóng. Chính vì th  khi hàn các lo i t  này ng i ta th ng có các k  thu t riêngế ạ ụ ườ ườ ỹ ậ  
đ  th c hi n hàn, tránh làm h ng t . ể ự ệ ỏ ụ

T  polyesterụ

T  đi n bi n đ iụ ệ ế ổ
T  đi n bi n đ i th ng đ c s  d ng trong các m ch đi u ch nh radio và chúngụ ệ ế ổ ườ ượ ử ụ ạ ề ỉ  
th ng đ c g i là t  xoay. Chúng th ng có các giá tr  r t nh , thông th ng n mườ ượ ọ ụ ườ ị ấ ỏ ườ ằ  
trong kho ng t  100pF đ n 500pF.ả ừ ế

T  xoayụ

R t nhi u các t  xoay có vòng xoay ng n nên chúng không phù h p cho các d i bi nấ ề ụ ắ ợ ả ế  
đ i r ng nh  là đi n tr  ho c các chuy n m ch xoay. Chính vì th  trong nhi u ngổ ộ ư ệ ở ặ ể ạ ế ề ứ  
d ng, đ c bi t là trong các m ch đ nh th i hay các m ch đi u ch nh th i gian thì ng iụ ặ ệ ạ ị ờ ạ ề ỉ ờ ườ  
ta th ng thay các t  xoay b ng các đi n tr  xoay và k t h p v i 1 giá tr  t  đi n xácườ ụ ằ ệ ở ế ợ ớ ị ụ ệ  
đ nh. ị

T  ch nụ ặ
T  ch n là các t  xoay có giá tr  r t nh . Chúng th ng đ c g n tr c ti p lên b nụ ặ ụ ị ấ ỏ ườ ượ ắ ự ế ả  
m ch đi n t  và đi u ch nh sau khi m ch đã đ c ch  t o xong. T ng t  các bi nạ ẹ ử ề ỉ ạ ượ ế ạ ươ ự ế  
tr  hi n này thì khi đi u ch nh các t  ch n này ng i ta cũng dùng các tu c n  vít lo iở ệ ề ỉ ụ ặ ườ ố ơ ạ  
nh  đ  đi u ch nh. Tuy nhiên do giá tr  các t  này khá nh  nên khi đi u ch nh, ng i taỏ ể ề ỉ ị ụ ỏ ề ỉ ườ  
th ng ph i r t c n th n và kiên trì vì trong quá trình đi u ch nh có s  nh h ng c aườ ả ấ ẩ ậ ề ỉ ự ả ưở ủ  
tay và tu c n  vít t i giá tr  t .ố ơ ớ ị ụ

T  ch nụ ặ
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